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VIETNAM  
LIST OF APPROVED HIGH SCHOOLS FOR DIRECT ENTRY 

 
Location School Name 

(Vietnamese) 
School Name  

(English) 
Affiliation (if any) 

High Schools for the Gifted  
Ha Noi Trường THPT Quốc gia Chu 

Văn An 
Chu Van An High School  

Ha Noi Trường THPT chuyên Hà Nội 
– Amsterdam 

Hanoi – Amsterdam High 
School 

 

Ha Noi Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Huệ 

Nguyen Hue High School for 
the Gifted 

 

Ho Chi Minh Trường THPT Chuyên Lê Hồng 
Phong 

Le Hong Phong High School for 
the Gifted 

 

Ho Chi Minh Trường THPT Nguyễn Thượng 
Hiền 

Nguyen Thuong Huyen High 
School 

 

Ho Chi Minh Trường THPT Chuyên Trần 
Đại Nghĩa 

Tran Dai Nghia High School for 
the Gifted 

 

Hue Trường Quốc Học – Huế Quoc Hoc – Hue High School 
for The Gifted 

 

Da Nang Trường THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn – Đà Nẵng 

Le Quy Don High School for the 
Gifted 

 

Can Tho Trường THPT Chuyên Lý Tự 
Trọng 

Ly Tu Trong High school for the 
Gifted 

 

Hai Phong Trường THPT Chuyên Trần 
Phú 

Tran Phu Gifted High School  

An Giang Trường THPT Chuyên Thoại 
Ngọc Hầu 

Thoai Ngoc Hau High School for 
the Gifted 

 

An Giang Trường THPT Chuyên Thủ 
Khoa Nghĩa 

Thu Khoa Nghia High School for 
the Gifted 

 

Ba Ria - Vung 
Tau 

Trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn 

Le Quy Don High School for the 
Gifted, Vung Tau 

 

Bac Lieu Trường THPT Chuyên Bạc 
Liêu 

Bac Lieu High School for the 
Gifted 

 

Bac Giang Trường THPT Chuyên Bắc 
Giang 

Bac Giang High School for the 
Gifted 

 

Bac Kan Trường THPT Chuyên Bắc Kạn Bac Kan High School for the 
Gifted 
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Bac Ninh Trường THPT Chuyên Bắc 
Ninh 

Bac Ninh High School for the 
Gifted 

 

Ben Tre Trường THPT Chuyên Bến Tre Ben Tre High School  
Binh Duong Trường THPT Chuyên Hùng 

Vương – Bình Dương 
Hung Vuong High School for 
the Gifted 

 

Binh Dinh Trường THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn – Bình Định 

Le Quy Don High School for the 
Gifted 

 

Binh Dinh Trường THPT Chuyên Chu 
Văn An 

Chu Van An High School for the 
Gifted 

 

Binh Phuoc Trường THPT Chuyên Quang 
Trung – Bình Phước 

Quang Trung High School for 
the Gifted 

 

Binh Phuoc Trường THPT Bình Long Bình Long High School for the 
Gifted 

 

Binh Thuan Trường THPT Chuyên Trần 
Hưng Đạo 

Tran Hung Dao High School for 
the Gifted 

 

Ca Mau Trường THPT Chuyên Phan 
Ngọc Hiển 

Phan Ngoc Hien High School 
for the Gifted 

 

Cao Bang Trường THPT Chuyên Cao 
Bằng 

Cao Bang High School for the 
Gifted 

 

Dak Lak Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Du 

Nguyen Du High School for the 
Gifted 

 

Dak Nong Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Chí Thanh 

Nguyen Chi Thanh High School 
for the Gifted 

 

Dien Bien Trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn 

Le Quy Don High School for the 
Gifted - Dien Bien 

 

Dong Nai Trường THPT Chuyên Lương 
Thế Vinh 

Luong The Vinh High School for 
the Gifted 

 

Dong Thap Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Quang Diêu 

Nguyen Quang Dieu High 
School for the Gifted 

 

Dong Thap Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Đình Chiểu 

Nguyen Dinh Chieu High School 
for the Gifted 

 

Gia Lai Trường THPT Chuyên Hùng 
Vương 

Hung Vuong High School for 
the Gifted 

 

Ha Giang Trường THPT Chuyên Hà 
Giang 

Ha Giang High School for the 
Gifted 

 

Ha Nam Trường THPT Chuyên Biên 
Hòa – Hà Nam 

Bien Hoa High School for the 
Gifted 

 

Ha Tinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Ha Tinh High School for the 
Gifted 

 

Hai Duong Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Trãi 

Nguyen Trai High School for 
the Gifted 

 

Hau Giang Trường THPT Chuyên Vị 
Thanh 

Vi Thanh High School for the 
Gifted 
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Hoa Binh Trường THPT Chuyên Hoàng 
Văn Thụ 

Hoang Van Thu High School for 
the Gifted 

 

Hung Yen Trường THPT Chuyên Hưng 
Yên 

Hung Yen High School for the 
Gifted 

 

Khanh Hoa Trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn – Khánh Hòa 

Le Quy Don High School for the 
Gifted - Khanh Hoa 

 

Kien Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh 
Mẫn Đạt 

Huynh Man Dat High School 
for 
the Gifted 

 

Kon Tum Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Tất Thành – Kon Tum 

Nguyen Tat Thanh High School 
for the Gifted 

 

Lai Chau Trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn – Lai Châu 

Le Quy Don High School for the 
Gifted - Lai Chau 

 

Lang Son Trường THPT Chuyên Chu 
Văn An – Lạng Sơn 

Chu Van An High School for the 
Gifted - Lang Son 

 

Lao Cai Trường THPT Chuyên Lào Cai Lao Cai High School for the 
Gifted 

 

Lam Dong Trường THPT Chuyên Thăng 
Long – Đà Lạt 

Thang Long High School for the 
Gifted 

 

Lam Dong Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 
– Lâm Đồng 

Bao Loc High School for the 
Gifted 

 

Long An Trường THPT Chuyên Long 
An 

Long An High School for the 
Gifted 

 

Nam Dinh Trường THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong – Nam Định 

Le Hong Phong High School for 
the Gifted - Nam Dinh 

 

Nghe An Trường THPT chuyên Phan 
Bội Châu 

Phan Boi Chau High School for 
the Gifted, Vinh University 

 

Ninh Binh Trường THPT Chuyên Lương 
Văn Tụy 

Luong Van Tuy High School for 
the Gifted 

 

Ninh Thuan Trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn – Ninh Thuận 

Le Quy Don High School for the 
Gifted, Vinh University - Ninh 
Thuan 

 

Phu Tho Trường THPT Chuyên Hùng 
Vương – Phú Thọ 

Hung Vuong Gifted High School  

Phu Yen Trường THPT Chuyên Lương 
Văn Chánh 

Luong Van Chanh High School 
for the Gifted 

 

Quang Binh Trường THPT Chuyên Võ 
Nguyên Giáp 

Vo Nguyen Giap High School 
for the Gifted 

 

Quang Nam Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm 

Nguyen Binh Khiem High 
School for the Gifted - Quang 
Nam 

 

Quang Nam Trường THPT Chuyên Lê 
Thánh Tông 

Le Thanh Tong high school for 
the Gifted 
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Quang Ngai Trường THPT Chuyên Lê 
Khiết 

Le Khiet High School for the 
Gifted 

 

Quang Ninh Trường THPT Chuyên Hạ 
Long 

Ha Long High School for the 
Gifted 

 

Quang Tri Trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn – Quảng Trị 

Le Quy Don High School for the 
Gifted - Quang Tri 

 

Soc Trang Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Thị Minh Khai 

Nguyen Thi Minh Khai High 
School for the Gifted 

 

Son La Trường THPT Chuyên Sơn La Son La High School for Gifted 
 

 

Tay Ninh Trường THPT Chuyên Hoàng 
Lê Kha 

Hoang Le Kha High School for 
the Gifted 

 

Thai Binh Trường THPT Chuyên Thái 
Bình 

Thai Binh High School for the 
Gifted 

 

Thai Nguyen Trường THPT Chuyên Thái 
Nguyên 

Thai Nguyen High School for 
the Gifted 

 

Thanh Hoa Trường THPT Chuyên Lam 
Sơn 

Lam Son High School for the 
Gifted 

 

Tien Giang Trường THPT Chuyên Tiền 
Giang 

Tien Giang High School for the 
Gifted 

 

Tra Vinh Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Thiện Thành 

Nguyen Thien THanh High 
School for the Gifted 

 

Tuyen Quang Trường THPT Chuyên Tuyên 
Quang 

Tuyen Quang High School for 
the Gifted 

 

Vinh Long Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm 

Nguyen Binh Khiem High 
School for the Gifted 

 

Vinh Phuc Trường THPT Chuyên Vĩnh 
Phúc 

Vinh Phuc Gifted High School  

Yen Bai Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Tất Thành 

Nguyen Tat Thanh High School 
for the Gifted 

 

    

University Affiliated High Schools  
Location School Name  

(Vietnamese) 
School Name  

(English) 
Affiliation 

Cầu Giấy 
District, 
Hanoi 

Trường Trung học phổ thông 
chuyên ngoại ngữ, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

Foreign Language Speciliased 
School 

University of 
Languages and 
International 
Studies 

Cầu Giấy 
District, 
Hanoi 

Trường Trung học phổ 
thông Chuyên Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

High School for Gifted 
Students, Hanoi National 
University of Education 

Hanoi 
National 
University of 
Education 
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Thanh Xuân 
District, 
Hanoi 

Trường Trung học phổ thông 
chuyên Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà 
Nội 

High School for Gifted 
Students, Hanoi University of 
Science 

Vietnam National 
University VNU Ha 
Noi 

District 5, Ho 
Chi Minh City 

Trường Phổ thông Năng 
khiếu, Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Gifted High School/VNU-HCM 
High School for the Gifted 

Vietnam National 
University, Ho Chi 
Minh City 

Huế,Thừa 
Thiên Huế 

Trường Trung học phổ thông 
chuyên Đại học Khoa học, Đại 
học Huế 

High School for the Gifted, Hue 
University of Science 

Hue University of 
Science 

Vinh, Nghệ An Trường Trung học phổ thông 
chuyên, Trường Đại học Vinh, 
Nghệ An 

High School for the Gifted, Vinh 
University 

Vinh University 

District 5, Ho 
Chi Minh City 

Trường trung học Thực 
Hành, Đại học sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Thuc Hanh High School Ho Chi Minh City 
Pedagogical 
University 

    
Top Ranked High Schools  

Location School Name 
(Vietnamese) 

School Name 
(English) 

 

Ha Noi Trường trung học phổ thông 
Kim Liên 

Kim Lien High School  

Ha Noi Trường THPT Thăng Long Thăng Long High School  
Ha Noi Trường THPT Sơn Tây Sơn Tây High School  
Ha Noi Trường TNPT Nguyễn Tất 

Thành 
Nguyen Tat Thanh High School  

Ho Chi Minh THPT Gia Định Gia Dinh High School  
Ho Chi Minh THPT Nguyễn Thị Minh Khai Nguyen Thi Minh Khai High 

School 
 

Ho Chi Minh THPT Lê Quý Đôn Ly Quy Don High School  
Ho Chi Minh THPT Dinh Thien Ly Lawrence S.Ting School  
Ho Chi Minh Trường Trung học phổ 

thông Bùi Thị Xuân 
Bui Thi Xuan High School  

Da Nang THPT Phan Châu Trinh Phan Chau Trinh High School  
Can Tho THPT Châu Văn Liêm Chau Van Liem High School  
Can Tho Trường Trung Học Thực 

Hành Sư Phạm, Đại Học Cần 
Thơ 

Thuc Hanh High School, Can 
Tho University of Education 

 

 


